	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Họ tên : ……………………………
Lớp 1A…..
	Thứ …… ngày …… tháng ... năm 2020
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm học 2019 – 2020
MÔN:  Tiếng Việt (Đọc - hiểu) - Lớp 1
Thời gian: 35 phút



	Điểm

Đọc hiểu:…

Đọc tiếng:…
	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 



I. Đọc thành tiếng: GV kiểm tra trong các tiết ôn tập cuối học kỳ II ( 7 điểm)
II. Đọc thầm và làm bài tập: ( 3 điểm )
 Đọc thầm bài văn sau :  

Tủ sách của bạn Sắc
     Sắc rất mê sách. Những món tiền cậu dành dụm được đều đi vào cửa hàng bán sách. Bố cậu mua cho cậu một cái giá nhiều tầng bằng gỗ thông, có rèm xanh. Khi kéo rèm lên, tôi thấy ba hàng sách hiện ra rất có thứ tự. Sách gồm nhiều loại: truyện thiếu nhi, truyện khoa học, truyện cổ tích, thơ.. 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1( 0,5 điểm ) Bài đọc trên có mấy câu?
      	A.  5 câu			B.  6 câu			C.  7 câu
Câu 2( 0,5 điểm )  Sắc dùng tiền dành dụm của mình để làm gì ?
      	A. Để mua đồ dùng học tập
      	B. Để mua đồ chơi
      	C. Để mua sách
Câu 3( 0,5 điểm )  Những quyển sách trên giá được bạn Sắc xếp như thế nào? 
	A. Để lộn xộn.
	B. Có thứ tự.
	C. Xếp theo từng loại.
Câu 4 ( 1 điểm )  Viết tên các loại sách có trên giá sách của bạn Sắc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 5( 0,5 điểm ) Kể 2 việc em đã làm để có góc học tập gọn gàng, ngăn nắp:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
 
 
	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học : 2019 – 2020
Môn Tiếng Việt -  Lớp 1  
(Thời gian :40 phút)


I. Nghe – viết : (7 điểm)
Bé làm việc nhà
    Ngày nghỉ, bé giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Bé quét nhà, lau bàn ghế, sắp xếp đồ chơi. Xong xuôi, bé theo mẹ vào bếp nấu cơm. Mẹ dạy bé nhặt rau, vo gạo…  
Bé thật là ngoan.

II. Bài tập (3 điểm)
1. Điền vào chỗ chấm: (2 điểm)
a) l hay n?  
        ........ướng thịt		           .......ương hưu 

b) ăn hay ăng 

         c……..tin                         ch………..nuôi
2. Điền tiếng có âm tr – ch (1 điểm)  
        nhà……………                    sáng  …………











   TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT- LÓP 1
CUỐI HK II - Năm học: 2019- 2020
A. Kiểm tra đọc:
I. Đọc thành tiếng: 7 điểm
- Tư thế, cách cầm sách đọc: 1 điểm
- Đọc trơn đúng tiếng, từ, cụm từ, câu : 2 điểm 
- Âm lượng đọc vừa đủ nghe : 1 điểm
- Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( tối thiểu 30 tiếng/phút ): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ : 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II. Đọc hiểu: 3 điểm
Câu 1:  Khoanh vào chữ A
Câu 2:  Khoanh vào chữ C
Câu 3:  Khoanh vào chữ B
Câu 4:  Học sinh viết được tên mỗi loại sách cho 0,25 điểm
Câu 5.  Học sinh viết đúng mỗi việc làm cho 0,25 điểm
Lưu ý: Viết sai lỗi chính tả không cho điểm
B. Kiểm tra viết: 
I. Nghe - viết ( 7 điểm )
- Tốc độ viết đạt yêu cầu: 2 điểm ( 30 chữ / 15 phút )
- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm
- Viết đúng chính tả: 2 điểm ( sai mỗi lỗi trừ 0,5 điểm  )
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp : 1 điểm 
[bookmark: _GoBack]II. Bài tập ( 3 điểm )
Bài 1:  Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm.
Bài 2:  Tìm và viết đúng mỗi phần được 0,5 điểm
Lưu ý: HS viết sai lỗi chính tả không cho điểm
